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 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 640 /QĐ-ĐHTB, ngày 14 tháng 12 năm 2019 )
1. Tên học phần: Phân tích báo cáo tài chính     Mã học phần: 0101001850
2. Số tín chỉ: 02(2,0,4)
3. Trình độ: Dành cho sinh viên năm thứ 4
4. Phân bổ thời gian: 


- Lên lớp: 30 tiết





+ Lý thuyết: 20 tiết  



+ Seminar/Bài tập: 08 tiết         



+ Kiểm tra: 02tiết: Số bài kiểm tra định kỳ: 02 bài

- Tự học: 60tiết




5. Điều kiện tiên quyết:
Phân tích hoạt động kinh doanh, kế toán tài chính doanh nghiệp 1,2.
6. Mục tiêu của học phần: 
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng;

6.1. Về kiến thức: 

- Trình bày được khái niệm, vai trò, chức năng của phân tích báo cáo tài chính; nắm được các nhiệm vụ, các yêu cầu, các quy định và các nguyên tắc cơ bản của phân tích báo cáo tài chính.


- Đánh giá khái quát tình hình tài chính.


- Phân tích cấu trúc tài chính và tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh.


- Trình bày được nội dung phân tích tình công nợ và khả năng thanh toán, phân tích hiệu quả kinh doanh, phân tích triển vọng phát triển của doanh nghiệp. 
6.2. Về kỹ năng: Vận dụng kiến thức đã học sinh viên có thể:

- Sử dụng được các phương pháp phân tích để phân tích được báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

- Vận dụng được những kiến thức đã được học bổ trợ cho các môn học chuyên ngành và ứng dụng có hiệu quả vào hoạt động thực tiễn sau này. 
6.3. Về năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm:

- Cẩn thận, tỷ mỉ, trung thực

- Có thái độ nghiêm túc trong học tập
 - Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do nhà nước ban hành
- Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, chủ động trong quá trình học tập.

7. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Học phần này gồm 6 chương, trang bị những kiến thức cơ bản về phân tích báo cáo tài chính, bao gồm: Tổng quan về phân tích báo cáo tài chính, phân tích khái quát tình hình tài chính, phân tích khả năng thanh toán và tình hình công nợ của doanh nghiệp, phân tích hiệu quả kinh doanh, Phân tích đòn bảy tài chính và tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh,phân tích triển vọng phát triển của doanh nghiệp. 

8. Nhiệm vụ của sinh viên:


Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo , qui chế học vụ hiện hành của trường Đại học Thái Bình. 

- Dự lớp: trên 80%. 

- Tham gia đầy đủ 02 bài kiểm tra, 01 bài thi kết thúc học phần

- Tự học: 60 tiết 

- Khác: Theo yêu cầu của giảng viên 

9. Tài liệu học tập:


* Giáo trình chính: 
[1] Tập Bài giảng môn Phân tích báo cáo tài chính -  Lưu hành nội bộ - Khoa Kế toán Kiểm toán - Trường Đại học Thái Bình.

* Tài liệu khác: 
- [2] PGS. TS. Nguyễn Năng Phúc, Giáo trình Phân tích Báo cáo tài chính, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2011.
- [3] PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quang, Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, NXB Giáo dục, 2011.

- [4] PGS.TS. Nguyễn Văn Công, Giáo trình Phân tích kinh doanh, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2009.
- [5] TS. Nguyễn Năng Phúc, Giáo trình Phân tích Kinh tế doanh nghiệp - Lý thuyết và thực hành, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2011.

- [6] Luật Kế toán

- [7] Chuẩn mực kế toán Việt Nam
- [8] TT200/2014/TT/BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014
- Khác: Tạp chí kế toán; các website: mof.gov.vn; ketoan.org; webketoan.vn; tapchiketoan.com;...

 10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:


10.1. Tiêu chí đánh giá:
	STT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số
	Ghi chú

	1
	Điểm đánh giá giảng viên: 
	Đánh giá nhận thức, thái độ thảo luận, chuyên cần, làm bài tập ở nhà.
	10%
	

	2
	Điểm kiểm tra định kỳ
	 02 bài kiểm tra
	30%
	

	3
	Thi kết thúc học phần


	01 bài thi
	60%
	Thi: viết
Thời gian thi 60’


10.2. Cách tính điểm:


- Sinh viên không tham gia đủ  80% số tiết học trên lớp không được thi lần đầu.

- Điểm thành phần để điểm lẻ đến một chữ số thập phân.

- Điểm kết thúc học phần để điểm lẻ đến một chữ số thập phân 

11. Thang điểm: Theo qui chế tín chỉ

12. Nội dung chi tiết học phần:
	CHƯƠNG 
	TÊN CHƯƠNG
	LÝ THUYẾT
(tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Kiểm tra

(tiết)

	1 
	Tổng quan về phân tích báo cáo tài chính
	02
	
	

	2 
	Phân tích khái quát tình hình tài chính
	04
	02
	

	3
	Phân tích khả năng thanh toán và tình hình công nợ của doanh nghiệp
	03
	02
	01

	4
	Phân tích hiệu quả kinh doanh
	04
	02
	

	5
	Phân tích đòn bẩy tài chính và tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh
	04
	02
	

	6
	Phân tích triển vọng phát triển của doanh nghiệp
	03
	
	01

	Tổng cộng: 
	20
	08
	02


13. Hình thức và nội dung từng tuần
	Hình thức TC dạy học
	Nội dung
	Thời gian

(tiết) 
	Yêu cầu SV chuẩn bị và địa chỉ tư liệu
	Ghi chú

	Tuần 1
	CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
	2
	Tài liệu [1]
	

	Lý thuyết
	1.1 Khái niệm, ý nghĩa  phân tích BCTC

1.1.1 Khái niệm phân tích báo cáo tài chính

1.1.2 Ý nghĩa của phân tích báo cáo tài chính

1.3 Nội dung phân tích báo cáo tài chính

1.3.1 Phân tích hệ thống chỉ tiêu thông tin kế toán được trình bày trên từng báo cáo tài chính doanh nghiệp 
1.3.2 Phân tích mối liên hệ giữa các chỉ tiêu trên từng báo cáo và trên các báo cáo tài chính
1.4 Phương phân tích báo cáo tài chính 

1.4.1 Phương pháp so sánh

1.4.2 Phương pháp phân tích nhân tố

1.4.2.1 Phương pháp cân đối

1.4.2.2 Phương pháp loại trừ

1.4.3 Phương pháp Dupont
	02
	[3], [4], [5], [6
- Tài liệu [1]
Chương 1 (từ mục 1 đến 3)
- Đọc thêm

+ Tài liệu [2] chương 1 


	……

	Tự học
	1.2 Mục tiêu, nhiệm vụ phân tích BCTC

1.2.1 Mục tiêu phân tích BCTC

1.2.2 Nhiệm vụ phân tích BCTC


	
	
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 2
	CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

	02
	
	

	Lý thuyết
	2.1 Nhiệm vụ đánh giá khái quát tình hình tài chính

2.2 Nội dung và phương pháp phân tích

2.2.1 Nội dung phân tích

2.1.2 Phương pháp phân tích

2.3 Phân tích khái quát Bảng CĐKT

2.3.1 Phân tích khái quát tình hình tài sản
2.3.1.1. Đối với tài sản ngắn hạn

2.3.1.2. Tài sản dài hạn


	02
	- Chuẩn bị và đọc trước:

 + Nội dung bài học trong giáo trình chính: Chương 2 
- Đọc thêm nội dung liên quan:

+ Tài liệu [2] [3] [4] [5] [6]
	

	Tự học
	Làm bài tập chương 2
	
	
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Theo kết cấu có mấy loại bảng cân đối kế toán? Hiểu thế nào về tài sản dài hạn, ngắn hạn
	
	
	

	Tuần 3
	CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

	02
	
	

	Lý thuyết
	2.3.2 Phân tích khái quát tình hình nguồn vốn
2.3.2.1. Nợ phải trả

2.3.3.2. Nguồn vốn chủ sở hữu

2.4 Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh


	02
	- Chuẩn bị và đọc trước:

 + Nội dung bài học trong giáo trình chính: Chương 2 
- Đọc thêm nội dung liên quan:

+ Tài liệu [2] [3] [4] [5] [6]
	

	Bài Tập
	Làm bài tập chương 2
	
	
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Kết cấu của báo cáo kết quả kinh doanh? Cách tính từng chỉ tiêu trên báo cáo kết quả kinh doanh
	
	
	

	Tuần 4
	CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

	02
	
	

	Bài tập
	Chữa bài tập chương 2
	02
	
	

	Tuần 5
	CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN VÀ TÌNH HÌNH CÔNG NỢ CỦA DN

	02
	
	

	Lý thuyết
	3.1 Phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp

3.1.1 Phân tích khả năng thanh toán tổng quát của doanh nghiệp

3.1.2 Phân tích khả năng thanh toán ngắn hạn

3.1.3 Phân tích khả năng thanh toán dài hạn


	02
	- Chuẩn bị và đọc trước:

 + Nội dung bài học trong giáo trình chính: Chương 3
- Đọc thêm nội dung liên quan:

+ Tài liệu [2] [3] [4] [5] [6]
	

	Bài Tập
	Làm bài tập chương 3
	
	
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	So sánh phân tích ngắn hạn và phân tích dài hạn
	
	
	

	Tuần 6
	CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN VÀ TÌNH HÌNH CÔNG NỢ CỦA DN 


	02
	
	

	Lý thuyết
	3.2 Phân tích tình hình công nợ của doanh nghiệp
3.2.1 Phân tích tình hình công nợ các khoản phải thu

3.2.2 Phân tích tình hình công nợ các khoản phải trả

3.2.3 Phân tích mối quan hệ công nợ phải thu và công nợ phải trả

	01
	- Chuẩn bị và đọc trước:

 + Nội dung bài học trong giáo trình chính: Chương 3
- Đọc thêm nội dung liên quan:

+ Tài liệu [2] [3] [4] [5] [6]
	

	Bài Tập
	Làm bài tập chương 3
	01
	
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 7
	CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN VÀ TÌNH HÌNH  CÔNG NỢ CỦA DN

	02
	
	

	Lý thuyết
	
	
	
	

	Bài Tập
	Chữa bài tập chương 3
	01
	
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Bài kiểm tra số 1
	01
	
	

	Tuần 8
	CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH


	02
	
	

	Lý thuyết
	4.1 Phân tích khái quát hiệu quả kinh doanh

4.1.1. Khái niệm
 4.1.2 Chỉ tiêu phân tích

4.2 Phân tích hiệu quả kinh doanh qua chỉ tiêu “Sức sản xuất”

4.3 Phân tích hiệu quả kinh doanh qua chỉ tiêu “Sức sinh lời”

4.4 Phân tích hiệu quả kinh doanh qua chỉ tiêu “Suất hao phí”


	02
	- Chuẩn bị và đọc trước:

 + Nội dung bài học trong giáo trình chính: Chương 4
- Đọc thêm nội dung liên quan:

+ Tài liệu [2] [3] [4] [5] [6]
	

	Bài Tập
	Làm bài tập chương 4
	
	
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 9
	CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH


	02
	
	

	Lý thuyết
	4.5 Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí

	02
	- Chuẩn bị và đọc trước:

 + Nội dung bài học trong giáo trình chính: Chương 4
- Đọc thêm nội dung liên quan:

+ Tài liệu [2] [3] [4] [5] [6]
	

	Bài Tập
	Làm bài tập chương 4
	
	
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 10
	CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH


	02
	
	

	Lý thuyết
	
	
	
	

	Bài Tập
	Chữa bài tập chương 4
	02
	
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 11
	CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH VÀ TÌNH HÌNH BẢO ĐẢM VỐN CHO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH


	02
	
	

	Lý thuyết
	5.1. Phân tích đòn bẩy tài chính

5.1.1 Khái niệm, chỉ tiêu phân tích

5.1.2 Phân tích tình hình biến động đòn bẩy tài chính

5.1.3 Phân tích mối quan hệ giữa đòn bẩy tài chính với hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu

5.1.4 Phân tích mối quan hệ giữa độ nhạy của đòn bẩy tài chính, đòn bẩy kinh doanh và đòn bẩy tổng hợp với lợi nhuận kinh doanh


	02
	- Chuẩn bị và đọc trước:

 + Nội dung bài học trong giáo trình chính: Chương 5
- Đọc thêm nội dung liên quan:

+ Tài liệu [2] [3] [4] [5] [6]
	

	Bài Tập
	Làm bài tập chương 5
	
	
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 12
	CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH VÀ TÌNH HÌNH BẢO ĐẢM VỐN CHO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH


	02
	
	

	Lý thuyết
	5.2. Phân tích tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh

5.2.1 Phân tích tình hình đảm bảo vốn theo quan điểm luân chuyển vốn

5.2.2 Phân tích tình hình bảo đảm vốn theo tính ổn định của nguồn tài trợ


	
	- Chuẩn bị và đọc trước:

 + Nội dung bài học trong giáo trình chính: Chương 5
- Đọc thêm nội dung liên quan:

+ Tài liệu [2] [3] [4] [5] [6]
	

	Bài Tập
	Làm bài tập chương 5
	
	
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 13
	CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH VÀ TÌNH HÌNH BẢO ĐẢM VỐN CHO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH


	02
	
	

	Lý thuyết
	
	
	
	

	Bài Tập
	Chữa bài tập chương 5
	02
	
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tuần 
	CHƯƠNG 6: PHÂN TÍCH TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN 

CỦA DOANH NGHIỆP
	02
	
	

	Lý thuyết
	6.1 Dự báo tài chính

6.1.1 Khái niệm, mục đích dự báo tài chính

6.1.2 Phương pháp dự báo tài chính
6.1.3 Trình tự dự báo các chỉ tiêu tài chính

6.1.4 Dự báo các chỉ tiêu trên báo cáo kết

6.1.5 Dự báo các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán

6.1.6 Dự báo dòng tiền lưu chuyển thuần trong kỳ


	02
	- Chuẩn bị và đọc trước:

 + Nội dung bài học trong giáo trình chính: Chương 6
- Đọc thêm nội dung liên quan:

+ Tài liệu [2] [3] [4] [5] [6]
	

	Bài Tập
	
	
	
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 
	CHƯƠNG 6: PHÂN TÍCH TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN 

CỦA DOANH NGHIỆP
	02
	
	

	Lý thuyết
	6.2 Định giá doanh nghiệp

6.2.1 Khái niệm, mục đích định giá doanh nghiệp

6.2.2 Phương pháp định giá doanh nghiệp

6.2.2.1 Phương pháp dựa vào Bảng cân đối kế toán

6.2.2.2 Phương pháp tài sản

6.2.2.3 Phương pháp dựa vào Báo cáo kết quả kinh doanh


	01
	- Chuẩn bị và đọc trước:

 + Nội dung bài học trong giáo trình chính: Chương 6
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